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Model No.M4001 BLOWER
Bản v
ẽ 

Mã Phụ tùng 
tùng Mô tả

Tươn
g ứng
 với

Số lượ
ng

Cũ/ M
ới Ghi chú 1 Ghi chú 2

001 211492-0 Bạc đạn 608DDW 1

002 681644-1 Vòng đệm cách nhiệt 1

003 510287-1 Cụm lõi ứng điện 220V 1

003 INC. 1,2,4,5

004 267237-4 Long đền đệm phẳng 9 1

005 211493-8 Bạc đạn 609DDW 1

006 144860-1 Vỏ ốp trong máy thổi 1

007 266351-3 Vít tự cắt ren đầu siết 4X35 4

008 267240-5 Long đền đệm phẳng 8 1

009 240148-8 Cánh quạt 110 1

010 267294-2 Long đền đệm phẳng 5 1 *

011 252103-8 Đai ốc khóa lục giác M5-8 1 *

011-1 252286-4 Đai ốc khóa vành lục giác M5-8 S 1

012 345998-7 Chốt gài pin 1

013 458143-6 Ổ chứa gió 1

014 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 5

015 458142-8 Nắp tay cầm 1

016 650719-7 Công tắc TN04-6/1BEK 1

019 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 2

020 687124-5 Kẹp dây 1

021 682569-2 Chắn bảo vệ dây 8-85 1 *

021-1 682583-8 Chắn bảo vệ dây O 1

022 853R11-0 Bảng tên M4001 1

023 691284-7 Dây nguồn 0.75-2-2.0 1

024 144861-9 Vỏ ngoài động cơ hoàn chỉnh 1

C10 643708-9 Ổ chổi than 5-11 2

025 266326-2 Vít tự cắt ren đầu siết 4X18 4

026 266211-9 Vít tự cắt ren đầu siết 5X40 2

027-1 590077-8 Cụm stato 220V 1

C10 654020-2 Lò xo bung than 36L 2

C20 654485-8 Mối nối không- cách nhiệt 2

028 B-80379 CARBON BRUSH SET CB-303A 1

029 643750-0 Nắp giá đỡ 7-11 2

A01 126688-9 Cụm túi chứa bụi 1

C10 419876-8 Chốt giữ 1

A02 123245-4 Cụm vòi phun 1

C10 454703-2 Khớp nối 1

F05 192236-6 Bộ vòi phun neo 1

F07 196729-5 Bộ vòi phun dài uốn cong 1 *

F07-1 191G09-6 Bộ cụm vòi xả cho vườn O 1


